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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
TỈNH QUẢNG NINH  

  
Bản án số:137/2018/HS-ST  

        Ngày 25/10/2018   

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, tØnh Qu¶ng Ninh 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Hồng Ninh 

Các Hội thẩm nhân dân: -  Bà Trịnh Thị Huệ                                       

           -  Ông Nguyễn Văn Hạ 

Thư ký phiên toà:  Bà Vũ Thị Loan – Thư ký Toà án nhân dân Thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên toà:  Bà Nguyễn Thị Ngân – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại Hội trường  xét xử Tòa án nhân dân thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số 134/2018/HSST ngày 26 tháng 9 năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 134/2018/QĐXXST - HS ngày 08/10/2018 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn T;    Tên gọi khác: không;     Giới tính: Nam; 

Sinh ngày 23/8/1993, tại huyệnS, tỉnh  H; 

Nơi ĐKNKTT: Xóm 2, thôn P, xã T, huyện  S, tỉnhH; 

Chỗ ở: Tổ 6, khu S, phường S, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 

Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Công nhân Công ty than N; 

Họ và tên bố: Nguyễn Châu T      -      Sinh năm: xx; 

Họ và tên mẹ: Trần Thị L                -     Sinh năm: yy; 

Vợ, con: chưa có; 

Tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị bắt trong trường hợp khẩn cấp ngày 10/5/2018, hiện đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh – Có mặt tại phiên tòa 

* Người bào chữa cho bị cáo: 

- Ông Nguyễn Công T – sinh năm cc 

- Ông Đặng Văn C – sinh năm yy 

Cùng là luật sư Văn phòng luật sư Chính Pháp thuộc đoàn luật sư thành 

phố Hà Nội. 

 Địa chỉ: Số 65B, Tôn  T, phường  G, quận Đ , H – Có mặt tại phiên tòa. 

         * Người bị hại:  
          Anh Trần Văn K– sinh năm bb 

          Trú tại: Tổ 2, khu a, phường  Ô, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh – Có 

mặt tại phiên tòa 
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 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 -  Chị Trần Thị L, sinh năm: bb; Trú tại: Tổ 2, khu A, phường  Ô, thành 

phố C, tỉnh Quảng Ninh – Vắng mặt tại phiên tòa 

         -  Chị Nguyễn Thị B, sinh năm: 1988; Trú tại: Xóm 2, thôn P, xã  T, 

huyện  S, tỉnh  H – Có mặt tại phiên tòa. 

 * Người làm chứng: 

- Anh Trần Thiện T - Vắng mặt tại phiên tòa 

- Anh Trần Mạnh C- Vắng mặt tại phiên tòa 

- Chị Nguyễn Thị H - Vắng mặt tại phiên tòa 

- Anh Phạm Thanh T - Vắng mặt tại phiên tòa 

-  Anh Lê Trường S - Vắng mặt tại phiên tòa 

- Anh Mai Văn T – Có mặt tại phiên tòa 

- Bà Trần Thị N - Có mặt tại phiên tòa 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:    

Tối ngày 09/5/2018, Nguyễn Văn T uống bia tại quán bia ở khu vực 

đường Thị Đội, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, thì tình cờ gặp và quen 

anh Trần Văn K (sinh năm bb, trú tại Tổ 2, khu a, phường Ô, thành phố C). Đến 

khoảng 01 giờ ngày 10/5/2018, Tiến cùng anh K và các anh Trần Thiện T, Phạm 

Thanh T, Lê Trường S, tiếp tục uống bia tại quán bia Trâm Anh của gia đình anh 

Trần Mạnh C ở tổ 3, khu A, phường  B, thành phố C. Khi cả nhóm đang uống 

bia, anh T mệt không muốn uống nữa, nhưng T vẫn ép anh T uống. Anh K ngăn 

T lại dẫn đến giữa anh K và T xảy ra mâu thuẫn cãi chửi, thách thức đánh nhau, 

T đi vào khu bếp của quán bia Trâm Anh lấy 02 con dao (01 con dao dài 35cm, 

lưỡi sắc dài 23cm, bản rộng 7,5cm, cán bằng gỗ dài 12cm; 01 con dao dài 34cm, 

lưỡi sắc dài 23cm, bản rộng nhất 8cm, hẹp nhất 5cm, cán bằng sắt dài 11cm), ở 

trên chiếc thớt gỗ tại mặt bàn bếp, rồi quay lại chỗ anh Kngồi. Thấy vậy, anh K 

bỏ chạy về phía quán bia Anh Béo, cạnh quán bia Trâm Anh, thì bị vấp vào cột 

kim loại trước cửa quán bia Anh Béo và bị ngã xuống đất. Tchạy đến, hai tay 

cầm 02 con dao chém nhiều nhát về phía anh K, 01 nhát trúng vào vùng đỉnh 

đầu, 01 nhát trúng vào mặt trong gối trái anh K. Các anh T, T, C chạy đến giữ T 

lại và giằng dao trên tay T, rồi đưa anh K đi cấp cứu. Còn Nguyễn Văn T đi về 

nhà trọ, sau đó đến Công an phường B trình diện. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã thu giữ 01 con 

dao dài 35cm, lưỡi sắc dài 23cm, bản rộng 7,5cm, cán gỗ dài 12cm; 01 con dao 

dài 34cm, lưỡi sắc dài 23cm, bản rộng nhất 8cm, hẹp nhất 5cm, cán sắt dài 

11cm, là 02 con dao Tiến dùng để chém anh K, do chị Nguyễn Thị H (chủ quán 

bia Trâm Anh) giao nộp.  

Tại Giấy chứng nhận thương tích ngày 10/5/2018 của Bệnh viện đa khoa 

Cẩm Phả, xác định thương tích của anh Trần Văn Khải: 01 vết thương dọc vùng 

đỉnh đầu dài 10cm, bờ sắc gọn, lún vỡ xương sọ vùng đỉnh trên diện (8x0,5)cm, 

tụ máu ngoài màng cứng dưới đường vỡ trên diện (10x3x0,5)cm, rách màng 
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cứng do xương sọ vỡ chọc vào dài 1,5cm; 01 vết thương dọc mặt trong gối trái 

dài 3cm, sâu 1cm, bờ sắc gọn.   

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 224/18/YgT ngày 

29/5/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ninh, kết luận: Tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên đối với anh Trần Văn K hiện tại là 43%. 

Các vết thương do vật sắc gây nên.   

Tại bản kết luận giám định số 76 ngày 04/6/2018 của Phòng kỹ thuật hình 

sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kết luận: Trên con dao dài 34cm, cán dao bằng 

kim loại dài 11cm, lưỡi dao dài 23cm, bản rộng nhất lưỡi dao 8cm, bản hẹp nhất 

lưỡi dao 5cm, có một lưỡi sắc, có máu của anh Trần Văn K. Dấu vết trên con 

dao dài 35cm, cán dao bằng gỗ dài 12cm, lưỡi dao dài 23cm, rộng 7,5cm, có 

một lưỡi sắc, không đủ yếu tố giám định.   

Quá trình điều tra, và tại phiên tòa, Nguyễn Văn T khai nhận:  

Khoảng 19 giờ ngày 09/5/2018, sau khi đi làm về, bị cáo cùng với S là 

bạn học cùng trường  C, Sáng, Đại làm công nhân cùng với bị cáo đến quán bia 

Lợi Dương ở cuối đường thị đội uống bia, sau đó đến quán nước ở đầu đường 

thị đội uống nước, anh S về trước, còn bị cáo và S, Đ đi đến quán bia tại Km 5, 

phường Cẩm Thạch của T uống bia, tại quán bia của T, bị cáo có làm quen với 

một người tên là Kvà một người ngồi cùng tên là T ở bàn bên cạnh, sau đó Khải 

cũng sang bàn bị cáo mời bia. Đến khoảng 01 giờ ngày 10/5/2018, bị cáo tiếp 

tục rủ anh K và các anh Trần Thiện T, Phạm Thanh T, Lê Trường S, tiếp tục 

uống bia tại quán bia Trâm Anh của gia đình anh Trần Mạnh C ở tổ 3, khu  A, 

phường  B, thành phố C, bị cáo và mọi người ngồi tại bàn vị trí kê sát cửa ra 

vào, anh S sang bàn bên cạnh để mời bia, bị cáo uống một lúc thì bị say xỉn, bị 

cáo chỉ nhớ, khi bị cáo ép anh T uống bia, thì anh K có những lời lẽ kích động, 

thách thức bị cáo, lúc đó bị cáo đi xuống bếp của quán, lấy hai con dao, khi bị 

cáo đi lên thì anh K cầm bát ném bị cáo, bị cáo cầm dao lao vào anh K, anh 

Kđứng dậy và sau đó bị cáo không nhớ gì hết, chỉ nhớ rằng khi thấy hai chân bị 

đau đã thấy mình nằm tại phòng trọ của bị cáo tại tổ 6, khu  S, phường S, bị cáo 

khai nhận, khi về phòng trọ, thì bị cáo tỉnh táo hơn và rất hoảng sợ nên đã liên 

tục nói với anh T “Anh ơi, em chém người ta nhưng không biết sống chết ra 

sao”. Bị cáo không nhớ được đã thực hiện hành vi chém anh K như thế nào, 

nhưng sau khi nghe những người làm chứng có mặt xác định, chính bị cáo là 

người đã có hành vi chém gây thương tích cho anh K, thì bị cáo thừa nhận chính 

bị cáo đã dùng dao chém gây thương tích cho anh K. Bị cáo cũng khai, sau khi 

nhờ anh T và được anh Tam là anh rể của bị cáo, đưa đến Công an phường Bđể 

trình báo sự việc, sau đó bị bắt giữ khi đang ở tại bệnh viện đa khoa khu vực 

Cẩm Phả. Thừa nhận chỉ một mình bị cáo, bị cáo không bàn bạc với ai, không có 

ai ép buộc, nhờ hoặc thuê bị cáo chém anh K, bị cáo chém anh K là hành động bột 

phát do lúc đó có uống bia và bị say, còn nguyên nhân nào khác thì bị cáo không 

nhớ, bị cáo thừa nhận, bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm 

Phả truy tố đối với bị cáo, đúng với hành vi bị cáo đã thực hiện và đúng người, 

đúng tội, không oan. 

Ngoài ra bị cáo còn khai nhận: Bản thân bị cáo cũng không biết vì sao lại 

bị thương ở hai cẳng chân, nên không có yêu cầu gì, bị cáo đã có thời gian phục 

vụ trong quân đội, bố bị cáo có thời gian tham gia công tác bên nước bạn Lào 
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được tặng thưởng kỷ niệm chương và Huy chương của Lào. Sau khi gây thương 

tích cho  anh K bị cáo đã nhờ gia đình gặp xin lỗi và bồi thường cho anh Ksố 

tiền 123.839.000đ,  sau khi sự việc xảy ra, bị cáo thực sự hối hận về hành vi của 

mình. 

 Về yêu cầu bồi thường của người bị hại, yêu cầu bị cáo phải bồi thường   

số tiền 222.137.416đ bao gồm cả số tiền 123.839.000đ bị cáo đã bồi thường, về 

yêu cầu của người bị hại, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy 

định của pháp luật.   

Tại cơ quan điều tra, và tại phiên tòa, người bị hại là anh Trần Văn K có 

lời khai phù hợp với lời khai của bị cáo về việc đêm ngày 9/5/2018, anh và T 

uống bia, làm quen với bị cáo tại quán của Tùng ở Km 5, phường Cẩm Thạch, 

sau đó vào khoảng gẩn 1 giờ ngày 10/5/2018 anh được bị cáo mời đi uống nước 

và uống bia tại quán bia Trâm Anh tại đường thị đội cùng với T, T, S. Khoảng 

hơn 1 giờ ngày 10/5/2018, khi đang uống bia anh thấy anh T đã mệt, xin không 

uống nữa nhưng bị cáo ép anh T uống, đồng thời tỏ thái độ không tôn trọng anh 

T, thấy vậy anh bảo với bị cáo “Đ.Mẹ mày đừng có ép anh tao làm gì”, ngay sau 

đó bị cáo thay đổi cách xưng hô mày tao với anh, anh bảo bị cáo “mày thay đổi 

nhanh quá, giờ đã xưng hô mày tao với tao rồi”, bị cáo đứng dậy, đi ra phía sau 

lưng anh đang ngồi, anh nói với bị cáo “Mày thích làm gì thì làm luôn đi”, anh 

thấy bị cáo đi vào trong bếp của quán bia, khi bị cáo đi ra, anh thấy bị cáo cầm 

một con dao giơ lên trước mặt, nhưng anh không rõ bị cáo cầm tay nào và di 

chuyển về phía anh đang ngồi. Khi bị cáo cách anh khoảng 3m, thì anh cầm 

chiếc bát sứ ở trên bàn, ném về phía bị cáo nhưng không trúng, khi bị cáo cách 

anh khoảng 2m, thì anh đứng dậy quay người bỏ chạy, anh chạy được khoảng 

2m thì bị vấp vào cột sắt của quán bia Anh Béo, khi đó hai tay anh ôm cột sắt và 

xoay ngược sang phải theo hướng chạy, rồi ngồi bệt xuống nền gạch ngay trước 

cột sắt, ngay lúc đó, bị cáo chém về phía anh, anh thấy bị choáng và chảy nhiều 

máu từ trên đầu xuống, anh thấy T, T, hai vợ chồng chủ quán và một số người ở 

bàn bên cạnh đến can ngăn bị cáo, sau đó anh T đưa anh đi bệnh viện cấp cứu. 

Do sự việc diễn ra quá nhanh, nên anh không nhớ được tư thế bị cáo đứng để 

chém và chiều hướng bị cáo chém anh như thế nào, dùng tay nào chém và chém 

anh bao nhiêu nhát. 

Về bồi thường dân sự, anh thừa nhận, từ khi sự việc xảy ra, gia đình bị 

cáo đã bồi thường cho anh số tiền là 123.839.000đ, nay anh yêu cầu bị cáo phải 

tiếp tục bồi thường cho anh thêm 100.000.000đ là tiền bồi dưỡng sức khỏe sau 

phẫu thuật, ngoài ra anh không yêu cầu gì khác. 

Về phần hình phạt, anh đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

Tại biên bản ghi lời khai ngày 23/8/2018 và tại phiên tòa, Người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị B có lời khai: Chị là chị gái ruột của bị 

cáo Nguyễn Văn T, việc bị cáo gây thương tích cho anh K như thế nào thì chị 

không được biết, khi bị bắt, bị cáo Tiến có nhờ chị đến hỏi thăm sức khỏe và bồi 

thường cho anh Khải giúp T, ngay sau khi được Tiến nhờ, mặc dù gia đình cũng 

rất khó khăn, nhưng chị cũng đã thu xếp một số tiền, giúp T bồi thường cho anh 

Trần Văn Ksố tiền  là 123.839.000đ, đến nay chị không yêu cầu bị cáo phải 

hoàn trả lại cho chị số tiền nêu trên. 
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Tại biên bản ghi lời khai ngày 12/8/2018, Người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan chị Trần Thị L có lời khai: Chị là chị ruột của anh Trần Văn K, khi sự 

việc xảy ra chị không được biết, trong thời gian anh Kđiều trị tại bệnh viện, chị 

đã phải nghỉ làm 34 ngày để chăm sóc em mình, chị yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường cho chị số tiền mất thu nhập là 7.820.000đ và số tiền đi lại, ăn uống 

trong 9 ngày là 900.000đ ngoài ra chị không có yêu cầu gì khác     

 Những người làm chứng anh Mai Văn T là anh rể của bị cáo, có lời khai 

phù hợp với lời khai của bị cáo về việc, khoảng gần 3 giờ ngày 10/5/2018, khi 

anh đang ngủ thì bị cáo về phòng gọi mở cửa, anh thấy bị cáo bị thương ở chân, 

khi anh hỏi thì T nói “Anh ơi, em chém người ta không biết hiện sống chết thế 

nào” anh thấy lúc đó tinh thần của T rất hoảng loạn, sau đó anh đã đưa T đến cơ 

quan Công an trình báo và cùng Công an đưa T đi cấp cứu tại bệnh viện. Anh 

Trần Thiện T, anh Phạm Thanh T, anh Lê Trường S là những người uống bia 

cùng với bị cáo từ đêm ngày 09/5/2018 đến khi xảy ra sự việc. Anh Trần Mạnh 

C, chị Nguyễn Thị Hlà chủ quán bia Trâm Anh có lời khai phù hợp với lời khai 

của bị cáo, của người bị hại về việc cùng ngồi uống bia tại quán Trâm Anh, 

đường Thị Đội vào khoảng hơn 1 giờ ngày 10/5/2018, khẳng định chứng kiến bị 

cáo là người trực tiếp cầm dao chém anh K khi anh Kbị ngã, cùng nhau vào can 

ngăn giữ bị cáo và tước dao trên tay bị cáo, đồng thời đưa anh K đi cấp cứu tại 

bệnh viện đa khoa Cẩm Phả. 

Người bào chữa cho bị cáo có quan điểm: Đồng tình với quan điểm của 

đại diện Viện kiểm sát truy tố bị cáo về mặt tội danh, đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét, không áp dụng tình tiết có tính chất côn đồ đối với bị cáo, xem xét áp 

dụng cho bị cáo tình tiết, bị cáo đã có thời gian phục vụ trong quân đội, bố bị 

cáo có thời gian công tác bên nước bàn Lào, được tặng thưởng kỷ niệm chương 

và huân chương của Lào là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. Chưa có căn cứ chính xác để xác định, vết thương ở chân anh K gây tổn hại 

2% sức khỏe là do bị cáo gây nên, không xem xét tổn hại 8% sức khỏe đối với 

vết sẹo trên đầu vào tổng số 43% sức khỏe của bị hại, đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét xử phạt bị cáo mức án thấp nhất của khung hình phạt,  xử phạt bị cáo 

mức án 05 năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự, đồng tình với quan điểm đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát.   

Phát biểu tranh luận, sau khi phân tích hành vi của bị cáo, đại diện Viện 

kiểm sát giữ nguyên đề nghị áp dụng tình tiết có tính chất côn đồ đối với bị cáo, 

khẳng định cơ chế hình thành nên vết thương ở chân người bị hại, là hoàn toàn 

phù hợp với diễn biến của sự việc đã xảy ra, phù hợp với vật chứng thu giữ là 

hai con dao bị cáo đã dùng để chém bị hại. Vết sẹo trên đầu bị hại, là hậu quả 

của hành vi bị cáo chém anh K, sau điều trị đã để lại sẹo, vì vậy, không có căn 

cứ để tách phần tổn hại sức khỏe do vết thương ở chân và vết sẹo ở đầu người bị 

hại, ra ngoài tổng số 43% tổn hại sức khỏe của bị hại. Còn việc xem xét có chấp 

nhận hay không chấp nhận, các tình tiết bị cáo đã có thời gian phục vụ trong 

quân đội, bố bị cáo có thời gian công tác bên nước bàn Lào, được tặng thưởng 

kỷ niệm chương và huân chương của Lào là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự  và xem xét quyết định hình phạt đối với bị cáo, là quyết 

định của Hội đồng xét xử. 
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Tại bản cáo trạng số 141/CT - VKSCP ngày 26/9/2018, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Cẩm Phả truy tố bị cáo Nguyễn Văn T về tội “Cố ý gây thương 

tích”, theo điểm c khoản 3 (thuộc trường hợp quy định tại điểm a, i khoản 1) 

Điều 134 Bộ luật hình sự. 

  Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả giữ 

nguyên quyết định truy tố Nguyễn Văn Tiến theo nội dung bản Cáo trạng và đề 

nghị Hội đồng xét xử:  

 Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bị bắt 10/5/2018. 

 - Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS: Tịch thu tiêu hủy 02 con 

dao. 

         - Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, 590, 601 Bộ luật 

dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Văn T phải bồi thường cho anh Trần Văn K số tiền 

6.011.000đ (sáu triệu không trăm mười một nghìn đồng) 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 
 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Cẩm Phả, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục được qui định trong Bộ luật Tố tụng hình sự ; Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn T, người bị hại anh Trần Văn 

Kkhông có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng; Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:  

Tại phiên toà bị cáo Nguyễn Văn T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, 

lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với chính lời khai của bị cáo 

trong quá trình điều tra, phù hợp với nội dung bản cáo trạng, phù hợp với lời 

khai của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, 

cùng với các tài liệu điều tra khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 01 giờ 45 ngày 10/5/2018, tại quán bia Trâm Anh ở tổ 3, khu 

Minh Tiến A, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, chỉ vì 

mâu thuẫn, xích mích trong khi uống bia, Nguyễn Văn T đã có hành vi dùng 02 

con dao chém nhiều nhát, trong đó 01 nhát trúng vào vùng đầu và 01 nhát trúng 

mặt trong gối trái anh Trần Văn K, làm anh Khải bị thương tích, tổn hại 43% 

sức khỏe. 

Bị cáo Nguyễn Văn Tcó đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi 

cố ý trực tiếp; Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm 

trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ; Bị cáo 

không có mâu thuẫn gì với người bị hại, nhưng chỉ từ bức xúc cá nhân, bản chất 

coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Vì vậy, 

khi nạn nhân có lời lẽ can ngăn và to tiếng với bị cáo, mặc dù không có mâu 
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thuẫn gì và là bạn mới quen, đã ngay lập tức đi vào bếp của quán lấy dao, sử 

dụng làm hung khí, quyết liệt tấn công vào vùng đầu, vùng chân của người bị 

hại, gây thương tích cho nạn nhân, thể hiện tính chất côn đồ, quyết tâm thực 

hiện hành vi phạm tội, hành vi phạm tội của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội 

“Cố ý gây thương tích” được qui định tại điểm c khoản 3 (thuộc trường hợp quy 

định tại điểm a,i khoản 1) Điều 134 Bộ luật hình sự.  

 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm 

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm …; 

i) Có tính chất côn đồ; ... 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 

năm đến 10 năm: 

… 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;...” 

[3] Viện kiểm sát truy tố bị cáo Nguyễn Văn T theo điểm c khoản 3 (thuộc 

trường hợp quy định tại điểm a,i khoản 1) Điều 134 Bộ luật hình sự, là có căn 

cứ, đúng qui định của pháp luật. 

          [4] Bị cáo là người trưởng thành, nhận thức được các quy định của pháp 

luật về bảo vệ sức khỏe, tính mạng của công dân, nhưng do coi thường sức khỏe, 

tính mạng của người khác, coi thường pháp luật, vì mục đích thỏa mãn tính hiếu 

thắng cá nhân dẫn đến phạm tội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong đời sống 

nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn, vì vậy cần xử phạt 

bị cáo nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. 

          [5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

           Bị cáo  không có tình tiết tăng nặng; Tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra, 

bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Sau khi phạm tội, đã tích cực động 

viên, nhờ gia đình bồi thường thiệt hại cho người bị hại, là tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Bị 

cáo đã có thời gian phục vụ trong quân đội, bố bị cáo là ông Nguyễn Châu T có 

thời gian tham gia công tác bên nước bạn Lào được tặng thưởng kỷ niệm 

chương và Huy chương của Lào, người bị hại cũng có lỗi một phần trong việc có 

những lời lẽ thách thức dẫn đến việc bị cáo bị kích động, bị cáo khi phạm tội đã 

ra đầu thú, đây là tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng theo quy định tại 

khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. 

          [6] Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, xét thấy, cần cách ly bị cáo Nguyễn 

Văn T khỏi xã hội một thời gian, mới có tác dụng giáo dục cải tạo bị cáo và 

phòng ngừa chung. 

  [7] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, người bị hại yêu cầu bị cáo tiếp 

tục phải bồi thường cho người bị hại số tiền là 100.000.000đ (một trăm triệu 
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đồng), bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giải quyết theo quy định của 

pháp luật. Xét yêu cầu của người bị hại thấy: 

 Chi phí điều trị thương tích có hóa đơn chứng từ hợp lệ là 

22.550.000đồng; Công người chăm sóc 34 ngày x 230.000đồng/ngày = 

7.820.000đồng; Mất thu nhập của anh K3 tháng x 200.000đồng/ngày = 

18.000.000đồng; Tiền ăn của người chăm sóc 9 ngày x 100.000đồng = 

900.000đồng; Tổng số tiền là 49.270.000đồng, đây là các chi phí thực tế, người 

bị hại đã chi trả nên được chấp nhận;  Đối với tiền tổn thất tinh thần anh K yêu 

cầu bồi thường số tiền tương đương 50 tháng lương tối thiểu, Hội đồng xét xử 

nhận thấy, yêu cầu này của anh K là quá cao, không thực tế, bản thân anh K bị 

tổn hại 43% sức khỏe, nên chấp nhận mức bồi thường tổn thất về tinh thần là 22 

tháng x 1.390.000đồng/tháng = 30.580.000đồng;  Đối với yêu cầu bồi dưỡng 

sức khỏe  sau phẫu thuật của anh K là phù hợp, nhưng anh K yêu cầu bị cáo phải 

bồi thường số tiền là 100.000.000đồng, xét thấy mức yêu cầu bồi thường này là 

quá cao so với chi phí thực tế, nên chấp nhận mức yêu cầu bồi thường phục hồi 

sức khỏe đối với anh Khải với mức là 50.000.000đồng. Như vậy, tổng số tiền 

mà bị cáo phải bồi thường cho anh K là: 129.850.000đồng. Gia đình bị cáo đã 

bồi thường cho anh Ksố tiền 123.839.000đ, vì vậy cần buộc bị cáo tiếp tục phải 

bồi thường cho anh K số tiền là 6.011.000đ (sáu triệu không trăm mười một 

nghìn đồng) 

   Đối với chị Nguyễn Thị B, đã giúp bị cáo T bồi thường cho anh Trần Văn 

K số tiền là 123.839.000đ, đến nay chị không yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại 

cho chị số tiền nêu trên, vì vậy, Hội đồng xét xử không xét. 

          [8] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Khoản 

1 Điều 23; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Toà án, bị cáo phải chịu  án phí 

hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm. 

   [9] Về xử lý vật chứng: 02 con dao chị Nguyễn Thị H giao nộplà hung 

khí gây án, chị Nguyễn Thị H không nhận lại 02 con dao này, vì vậy, cần tịch 

thu tiêu hủy. 

           [10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, có quyền kháng cáo theo  

quy định tại khoản 1 Điều 331 Bộ luật tố tụng hình sự. Người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 331 Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ  trên 

QUYẾT ĐỊNH 

  - Căn cứ vào: Điểm c khoản 3 (thuộc trường hợp quy định tại điểm a, i 

khoản 1) Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

  Tuyên bố:  Bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội "Cố ý gây thương tích". 

   Xử phạt: Nguyễn Văn T 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

10/5/2018. 

 - Căn cứ vào: Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều Điều 584, 585, 590 Bộ luật 

dân sự 

 Buộc bị cáo Nguyễn Văn T phải tiếp tục bồi thường cho anh Trần Văn K 

số tiền là 6.011.000đ (sáu triêu không trăm mười một nghìn đồng) 
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         Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận việc thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 

6,7,và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

 - Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a,c khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 con dao dài 35cm, lưỡi dài 23cm, bản rộng 7,5cm, 

cán gỗ dài 12cm đã qua sử dụng. 

 01 con dao dài 34cm, lưỡi dài 23cm, bản rộng 8cm, cán sắt dài 11cm, bản 

hẹp nhất 5cm đã qua sử dụng 

 Tình trạng vật chứng, tài sản thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng, tài 

sản số 04 ngày 8/10/ /2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh. 

          - Căn cứ: Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Khoản 1 Điều 23; 

Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Toà án 

   Buộc  bị cáo  phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm và 300.550đ ( ba trăm nghìn năm trăm năm mươi đồng) án phí dân sự sơ 

thẩm. 

 Bị cáo Nguyễn Văn T, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 

có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

  Nơi nhận: 

- Tòa án,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh QN 
 

- Viện kiểm sát nhân dân TP. Cẩm Phả 

- CQCSĐT, THAHS Công an TP Cẩm Phả  

- Chi cục thi hành án dân sự  TP.Cẩm Phả 

- Bị cáo, Bị hại, người liên quan, THA 

- Lưu hồ sơ, lưu văn phòng 

 

   THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ  

  
 

 

 

 

 

 

 

               Lê Hồng Ninh 
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                   THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

          

          Trịnh Thị Huệ – Nguyễn Văn Hạ 

     THẨM PHÁN  - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

                         Lê Hồng Ninh 

                   THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

          

          Trịnh Thị Huệ – Nguyễn Văn Hạ 

     THẨM PHÁN  - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

                         Lê Hồng Ninh 
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  Nơi nhận: 

- Tòa án,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh QN 
 

- Viện kiểm sát nhân dân TP. Cẩm Phả 

- CQCSĐT, THAHS Công an TP Cẩm Phả  

- Chi cục thi hành án dân sự  TP.Cẩm Phả 

- Bị cáo, Bị hại, người liên quan, THA 

- Lưu hồ sơ, lưu văn phòng 

 

   THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ  

  
 

 

 

 

 

 

 

               Lê Hồng Ninh 
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  Nơi nhận: 

- Tòa án,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh QN 
 

- Viện kiểm sát nhân dân TP. Cẩm Phả 

- CQCSĐT, THAHS Công an TP Cẩm Phả  

- Chi cục thi hành án dân sự  TP.Cẩm Phả 

- Bị cáo, Bị hại, người liên quan, THA 

- Lưu hồ sơ, lưu văn phòng 

 

   THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ  

  
 

 

 

 

 

 

 

               Lê Hồng Ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

          

          Lưu Đức Dũng – Nguyễn Trọng Quý 

     THẨM PHÁN  - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

                         Lê Hồng Ninh 
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                   THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

          

          Nguyễn Văn Hạ – Nguyễn Ngọc Đệ 

     THẨM PHÁN  - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

                         Lê Hồng Ninh 
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  Nơi nhận: 

- Tòa án,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh QN 
 

- Viện kiểm sát nhân dân TP. Cẩm Phả 

- CQCSĐT, THAHS Công an TP Cẩm Phả  

- Chi cục thi hành án dân sự  TP.Cẩm Phả 

- Bị cáo, Bị hại, người liên quan, THA 

- Lưu hồ sơ, lưu văn phòng 

 

   THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ  

  
 

 

 

 

 

 

 

               Lê Hồng Ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nơi nhận: 

- Tòa án,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh QN 
 

- Viện kiểm sát nhân dân TP. Cẩm Phả 

- CQCSĐT, THAHS Công an TP Cẩm Phả  

- Chi cục thi hành án dân sự  TP.Cẩm Phả 

- Bị cáo, Bị hại, người liên quan, THA 

- Lưu hồ sơ, lưu văn phòng 

 

   THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ  

  
 

 

\ 

 

 

 

 

                   THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

          

          Lê Thị Thanh Thủy – Nguyễn Hồng Quảng 

     THẨM PHÁN  - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

                         Lê Hồng Ninh 
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               Lê Hồng Ninh 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nơi nhận: 

- Tòa án,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh QN 
 

- Viện kiểm sát nhân dân TP. Cẩm Phả 

- CQCSĐT, THAHS Công an TP Cẩm Phả  

- Chi cục thi hành án dân sự  TP.Cẩm Phả 

- TTG, Bị cáo, Bị hại, THA 

- Lưu hồ sơ, lưu văn phòng 

 

   THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ  

  
 

 

\ 

 

 

 

 

               Lê Hồng Ninh 
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                   THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

          

          Nguyễn Văn Hạ – Nguyễn Hồng Quảng 

     THẨM PHÁN  - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

                         Lê Hồng Ninh 


